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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
	Tên Gói thầu: Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại năm 2025.
	Tên dự án: Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại năm 2025.
	Địa điểm cung cấp: Tại kho vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
	Thời gian thực hiện gói thầu: 380 ngày (trong đó: thời gian thực hiện dịch vụ hàng hóa: 365 ngày, thời gian nghiệm thu: 15 ngày).	
	2. Yêu cầu về kỹ thuật
	E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng được các yêu cầu chung về mặt kỹ thuật như sau:
	2.1. Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT của mình bảng tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu. Chủ đầu tư sẽ đánh giá sự đáp ứng về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa dựa trên bảng tóm tắt thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu và dựa trên tài liệu kỹ thuật chứng minh mà nhà thầu cung cấp. 
	Hàng hóa chào thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa khi có đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng yêu cầu E-HSMT và được chứng minh qua tài liệu kỹ thuật chứng minh mà Nhà thầu cung cấp. Trường hợp tài liệu kỹ thuật chứng minh mà Nhà thầu cung cấp được đánh giá không đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì hạng mục hàng hóa tương ứng đó được đánh giá là không đáp ứng về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa.
Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số

	Hạng mục số 1
	Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất có đường dung tích 180 ml
	- Thành phần: sữa tươi ≥ 96%; đường ≥  2,1%; chất ổn định; vitamin và khoáng chất.
- Giá trị dinh dưỡng (tối thiểu) trung bình trong100 ml: Năng lượng ≥ 72 kcal; Chất đạm ≥ 2,9 g; Chất béo ≥ 3,0 g; Hydrat Carbon ≥ 7,8g; Calci ≥ 100mg;  Vitamin A≥ 113 IU, Vitamin D3≥15 IU.
- Quy cách đóng gói: dạng hộp loại 180ml
- Chất liệu bao bì: Bao bì hộp giấy, bên trong là lớp nhựa PE chuyên dùng, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm
- Sản phẩm đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm
- Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

	[bookmark: _GoBack]Hạng mục số 2
	Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất có đường dung tích 110 ml
	- Thành phần: sữa tươi ≥ 96%; đường ≥  2,1%; chất ổn định; vitamin và khoáng chất.
- Giá trị dinh dưỡng (tối thiểu) trung bình trong 100 ml: Năng lượng ≥ 72 kcal; Chất đạm ≥ 2,9 g; Chất béo ≥ 3,0 g; Hydrat Carbon ≥ 7,8g; Calci ≥ 100mg;  Vitamin A≥ 113 IU, Vitamin D3≥15 IU.
- Quy cách đóng gói: dạng hộp loại 110ml
- Chất liệu bao bì: Bao bì hộp giấy, bên trong là lớp nhựa PE chuyên dùng, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm
- Sản phẩm đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm
- Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

	Hạng mục số 3
	Sữa đặc có đường bổ sung dầu thực vật loại 380g 
	·  Thành phần: Đường ≥ 44%; sữa ≥ 44,4% (nước, sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), dầu thực vật ≥ 8,1%, chất nhũ hóa ≥ 322 (i), có chữa sữa, lecithin đậu nành.
· Giá trị dinh dưỡng: năng lượng ≥ 341 kcal; chất đạm ≥ 4,8 g; chất béo ≥ 11,3 g; hydrat ≥55,2 g; calci ≥ 160mg
·  Quy cách đóng gói: dạng hộp (lon) kim loại 380 gr
·  Chất liệu bao bì: Hộp (Lon) được làm bằng kim loại đạt tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm
· Sản phẩm đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm
 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

	Hạng mục số 4
	Đường kính trắng 1 kg
	·  Nguyên liệu: mía cây
· Thành phần: Đường Saccaroza
· Quy cách đóng gói: dạng túi nilon PP 1 kg
· Sản phẩm đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm
Thời hạn sử dụng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất



2.2. Tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa
E-HSDT được đánh giá là đạt về tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu khi đáp ứng các yêu cầu sau:
Tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Tài liệu phải thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT và phải phù hợp với xuất xứ hàng hóa chào thầu.
Nhà thầu có chỉ dẫn cụ thể trong tài liệu cho từng hạng mục hàng hóa, đánh dấu model vào các thông số kỹ thuật hàng hóa trong tài liệu.
Trường hợp chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì ngoài phần tài liệu cho hàng hóa được chào thầu, Nhà thầu phải lập bảng so sánh để chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn của hàng hóa. Bảng so sánh để chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn của hàng hóa được coi là một bộ phận tài liệu của hàng hóa. Tài liệu chứng minh được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Bảng yêu cầu chi tiết Nhà thầu như sau:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Yêu cầu về tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa

	Hạng mục số 1
	Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất có đường dung tích 180 ml
	Yêu cầu nhà thầu kèm theo E-HSDT như sau:
- Phiếu kết quả thử nghiệm sữa tươi tiệt trùng. 
- Có đầy đủ Catalogue.
- Bản tự công bố sản phẩm của sữa tươi tiệt trùng. 

	Hạng mục số 2
	Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất có đường dung tích 110 ml
	Yêu cầu nhà thầu kèm theo E-HSDT như sau:
- Phiếu kết quả thử nghiệm sữa tươi tiệt trùng. 
- Có đầy đủ Catalogue.
- Bản tự công bố sản phẩm của sữa tươi tiệt trùng.

	Hạng mục số 3
	Sữa đặc có đường bổ sung dầu thực vật loại 380g 
	Yêu cầu nhà thầu kèm theo E-HSDT như sau:
- Phiếu kết quả thử nghiệm sữa đặc có đường. 
- Có đầy đủ Catalogue.
- Bản tự công bố sản phẩm của sữa đặc có đường.

	Hạng mục số 4
	Đường kính trắng 1 kg
	Yêu cầu nhà thầu kèm theo E-HSDT như sau:
- Phiếu kết quả thử nghiệm đường kính.
- Có đầy đủ Catalogue. 
- Bản tự công bố sản phẩm của đường.


2.3. Xuất xứ hàng hóa
Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa: 
- Nhà thầu phải nêu đầy đủ tên hãng sản xuất và nước sản xuất (hoặc vùng lãnh thổ sản xuất) của hàng hóa chào thầu.
- Xuất xứ hàng hóa phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật chứng minh.
2.4. Tiến độ cung cấp hàng hóa
- Yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa: 380 ngày (trong đó: thời gian thực hiện dịch vụ hàng hóa: 365 ngày, thời gian nghiệm thu: 15 ngày) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (cung cấp từng đợt thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư). Thời gian cung cấp sớm nhất: trong vòng 03 ngày làm việc, thời gian cung cấp muộn nhất trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi có công văn đề nghị cấp hàng của Chủ đầu tư.
2.5. Các cam kết cung cấp hàng hóa
Yêu cầu Nhà thầu thực hiện các cam kết sau:
- Cam kết cấp hàng date mới 100% và hàng hóa được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp.
- Cam kết tiến độ đáp ứng E-HSMT; Cam kết cung cấp hàng hóa trong vòng 380 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (cung cấp từng đợt theo yêu cầu của Chủ đầu tư). Thời gian cung cấp sớm nhất: trong vòng 03 ngày làm việc, thời gian cung cấp muộn nhất trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi có công văn đề nghị cấp hàng của Chủ đầu tư.
- Cam kết thời hạn sử dụng hàng hóa: Hạn sử dụng ≥ 05 tháng đối với sữa tươi, ≥ 09 tháng đối với sữa đặc có đường, ≥ 18 tháng đối với đường kính trắng kể từ ngày nghiệm thu (theo date trên bao bì sản phẩm). 
- Cam kết cấp bản chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ nguồn gốc, xuất xứ và tờ khai hải quan đối với vật tư nếu là hàng nhập khẩu. 
- Nhà thầu phải có cam kết chấp nhận lấy mẫu và phân tích khi Chủ đầu tư có yêu cầu.
3. Các yêu cầu khác
- Yêu cầu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa tại mục 4 trong bảng số 02 thuộc chương III của E-HSMT
Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:

	Stt
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất trong 1 tháng phải đạt tối thiểu
	Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu

	1
	Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất có đường dung tích 180 ml
	 Hộp 
	31.318
	31.318

	2
	Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất có đường dung tích 110 
	 Hộp 
	3.343
	3.343

	3
	Sữa đặc có đường bổ sung dầu thực vật dung tích 380g
	 Hộp 
	2.250
	2.250

	4
	Đường kính trắng 1 kg
	 Kg 
	1.363
	1.363


- Yêu cầu sản phẩm cung cấp phải đảm bảo tính an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia về đường, sữa.
Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu hàng hóa mỗi đợt giao hàng:
+ Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng, Nhà thầu mở từng thùng hàng, mở từng bao hàng hóa để Chủ đầu tư kiểm tra chi tiết sản phẩm.  Nếu để xảy ra rủi ro do sản phẩm của Nhà thầu cung cấp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đến cùng, trường hợp đơn hàng có khối lượng lớn, trong vòng 15 ngày, Chủ đầu tư tổng hợp sản phẩm lỗi và lập biên bản / báo Nhà thầu chịu trách nhiệm.
+ Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ sản phẩm, trong đó có: Giấy chứng nhận xuất xưởng lô hàng có đóng dấu pháp nhân của nhà sản xuất của hàng hóa mà mình cung cấp cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu.
Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu phát sinh chi phí thì Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan 
+ Chủ đầu tư kiểm tra thông số kỹ thuật, mác, mã của hàng hóa căn cứ vào tiêu chuẩn toàn vệ sinh thực phẩm của E-HSMT đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp.
+ Nhà thầu có đầy đủ phương tiện để vận chuyển hàng hóa vào kho của bên mua
4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
- Kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

